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VILAS 1172 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hoá 
Field of testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 
any)/ range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

1. 

Nước giải khát, 
Bánh, Kẹo, Cà 

phê hòa toa, 
Nguyên liệu sản 

xuất (bột) 
Beverage, 

Biscuit, Candy, 
Instant Coffee, 
Raw Materials 

(flours) 

Xác định hàm lượng Asen (As), 
Cadmium (Cd), Thủy Ngân (Hg),             
Chì (Pb) 
Phương pháp ICP-MS 
Determination of Arsenic (As), 
Cadmium (Cd), Mercury (Hg),              
Lead (Pb) content 
Inductively Couple Plasma – Mass 
Spectrometry (ICP-MS) method 
 

Nước giải khát/ 
Beverage:  

As, Cd, Hg, Pb: 
5µg/L 

Bánh/ Biscuit:  
As, Cd, Hg, Pb:  

25 µg/Kg 
Kẹo/ Candy:  

As, Cd, Hg, Pb:  
12.5 µg/Kg 

Cà phê hòa tan/ 
Instant Coffee:  
As, Cd, Hg, Pb:  

25 µg/Kg 
Nguyên liệu sản 
xuất (Bột)/ Raw 

Materials (flours) 
As, Cd, Hg, Pb:  

50 µg/Kg 

AOAC 2015.01 

2. 
Nước sạch 

Domestic water 

Xác định hàm lượng Asen (As), 
Cadmium (Cd), Thủy Ngân (Hg),            
Chì (Pb) 
Phương pháp ICP-MS  
Determination of Arsenic (As), 
Cadmium (Cd), Mercury (Hg),              
Lead (Pb) content 
Inductively Couple Plasma – Mass 
Spectrometry (ICP-MS) method 

As, Cd, Hg, Pb:  
0.5 ug/L 

SMEWW 
3125:2017 

3. 

Sản phẩm ngũ 
cốc và nguyên 
liệu sản xuất 

(bột bắp, bột mì, 
bánh,) 

Cereal products 
and production 
materials (corn 
starch, flour, 
cake, snack,) 

Xác định hàm lượng ẩm 
Phương pháp sấy 
Determination of Moisture 
Dry method 

0.03 % 

FA/QA-
CL/OP/06 (2021) 
(Refer. FAO 1986 
– 14/7, Page 205; 
AOAC 925.19 – 

1925) 

4.  
Cà phê bột 

Roasted ground 
coffee 

0.02% 

FA/QA-
CL/OP/06 (2021) 

(Refer. TCVN 
7035:2002) 

Ghi chú/note: FA/QA-CL/OP: phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ laboratory developed method  
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam. 
AOAC: Association of Official Analytical Chemists 
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
FAO: Food and Agriculture Organization 


